BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH
1. Tên dự án / gói thầu:
2. Tên phòng thí nghiệm / Thực hành:
3. Địa điểm:
4. Đơn vị quản lý trực tiếp PTN / PTH:
5. Đơn vị: 
Bảng 1. Kết quả đào tạo thực hành, thí nghiệm
	TT
	Chuyên ngành / 
Hệ đào tạo
	Năm học
	Số lớp
	Số SV
	Số tín chỉ tương đương
	Tổng số tiết học
	Tên thiết bị sử dụng/
Người vận hành
	Nội dung thực hành/
Thí nghiệm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	






* Tải file tại: utt.vn/ Phòng KHCN-HTQT/ Khoa học Công nghệ/ Thiết bị KHCN.

Bảng 2. Kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học
	TT
	Tên công trình nghiên cứu
	Loại
	Cấp thực hiện
	Thời gian
	Kinh phí
(nếu có)
	Tên thiết bị sử dụng/
Người vận hành
	Nội dung thực hành/
Thí nghiệm

	1
	
	Đề tài NCKH 
	Cấp Trường/ 
Cấp Bộ/ 
Nhà nước/
NCKH SV
	
	
	
	

	2
	
	Luận án/
Luận văn
	Trong trường/
Ngoài trường
	
	
	
	

	3
	
	Bài báo 
	Trong nước/ Quốc tế
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 3. Kết quả chuyển giao công nghệ, sản xuất
	TT
	Tên dự án sản xuất, CGCN / Số hợp đồng
	Đơn vị / 
Cá nhân
	Thời gian
	Kinh phí
	Tên thiết bị sử dụng/
Người vận hành
	Nội dung thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	





Bảng 4. Tình trạng thiết bị
	TT
	[bookmark: _GoBack]Tên thiết bị / Ký mã hiệu 
/ Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Thời gian đưa vào khai thác
	Người vận hành
	Tình trạng thiết bị

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	




	Đơn vị quản lý trực tiếp
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)



